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DANH SÁCH 

TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN  ĐƯỢC TẶNG GIẤY KHEN 

(Kèm theo Quyết định số 9847/QĐ-UBND ngày  29   tháng  12  năm 2023  

của Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu) 
__________________________________ __________________________________________ 

 

I. Có thành tích xuất sắc trong Cuộc vận động xây dựng Quỹ “Vì 

người nghèo” năm 2023: 

1. Tập thể: 
 

TT Tên đơn vị Địa chỉ 

1 Ban Công tác Mặt trận Khu phố 4, Phường 12 Thành phố Vũng Tàu 

2 Ban Công tác Mặt trận Khu phố 5, Phường 7 Thành phố Vũng Tàu 

3 
Ban Công tác Mặt trận Khu phố 11, phường 

Thắng Nhất 
Thành phố Vũng Tàu 

2. Cá nhân: 

 

II. Có thành tích xuất sắc trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2023: 

1. Tập thể: 
 

TT Tên đơn vị Địa chỉ 

1 Ban Công tác Mặt trận Khu phố 9, Phường 4 Thành phố Vũng Tàu 

2 Ban Công tác Mặt trận Khu phố 4, Phường 8 Thành phố Vũng Tàu 

3 Ban Công tác Mặt trận Thôn 2, xã Long Sơn Thành phố Vũng Tàu 

TT 
Ông 

/bà 
Họ và tên Chức vụ - Đơn vị - Địa chỉ 

1 Bà Hồ Thị Hồng Vấn 
Trưởng ban Công tác Mặt trận Khu phố 3, 

phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu 

2 
Tỳ 

kheo 
Thích Huệ Thảo 

Trụ trì Chùa Linh Sơn Cổ Tự, phường Thắng 

Tam, thành phố Vũng Tàu 

3 Bà Lê Thị Cầm 
Trưởng ban Công tác Mặt trận Khu phố 4,  

Phường 1, thành phố Vũng Tàu 

4 Bà Hồ Thị Ngọc Trinh 
Bí thư Chi bộ - Trưởng Ban công tác Mặt trận 

Khu phố 4, Phường 3, thành phố Vũng Tàu 

5 Bà Hoàng Thị Phòng 

Trưởng ban Công tác Mặt trận Khu phố 5, 

phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng 

Tàu 

6 Bà Nguyễn Thị Quý Chi 
Trưởng Ban Công tác Mặt trận Thôn 9, xã 

Long Sơn, thành phố Vũng Tàu 
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2. Cá nhân: 

 

III. Có thành tích xuất sắc trong chuyên đề Công tác Dân chủ Pháp 

luật năm 2023: 

1. Có thành tích xuất sắc trong công tác Thanh tra nhân dân năm 

2023:  

- Tập thể: 
 

TT Tên đơn vị Địa chỉ 

1  Ban Thanh tra nhân dân Phường 9 Thành phố Vũng Tàu 

- Cá nhân: 

 

2. Có thành tích xuất sắc trong công tác Giám sát đầu tư của cộng 

đồng năm 2023: 

- Tập thể: 
 

TT Tên đơn vị Địa chỉ 

1  Ban Giám sát đầu tư cộng đồng Phường 10 Thành phố Vũng Tàu 

- Cá nhân: 

TT 
Ông 

/bà 
Họ và tên Chức vụ - Đơn vị - Địa chỉ 

1 Bà Đinh Thị Trương 
Trưởng ban Công tác Mặt trận Khu phố 1, 

Phường 3, thành phố Vũng Tàu 

2 Bà Trần Thị Tuyết 
Trưởng ban công tác Mặt trận Khu phố 2, 

Phường 12, thành phố Vũng Tàu 

3 Ông Trần Quốc Toản 
Chủ tịch UBND phường Thắng Tam, thành 

phố Vũng Tàu 

4 Bà Phan Thị Bạch Tuyết 
Trưởng Ban Công tác Mặt trận Khu phố 1, 

phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu 

5 Bà Nguyễn Thị Huệ 
Trưởng Ban Công tác Mặt trận Khu phố 5, 

Phường 2, thành phố Vũng Tàu 

6 Ông Đinh Quang Định 
Phó Bí thư Đảng ủy - Nguyên Chủ tịch Ủy 

ban MTTQ Phường 4, thành phố Vũng Tàu 

TT 
Ông 

/bà 
Họ và tên Chức vụ - Đơn vị - Địa chỉ 

1  Ông Nguyễn Thanh Long 
Trưởng ban Công tác Mặt trận Khu phố 9, 

Phường 7, thành phố Vũng Tàu 

2  Ông Đỗ Văn Thắng 
Phó trưởng Ban Thanh tra nhân dân Phường 

10, thành phố Vũng Tàu 
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3. Đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo 

dục pháp luật năm 2023 

- Tập thể: 
 

TT Tên đơn vị Địa chỉ 

1 Uỷ ban MTTQ Việt Nam Phường 12 Thành phố Vũng Tàu 

- Cá nhân: 

 

IV. Có thành tích xuất sắc trong Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu 

tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2023: 

1. Tập thể: 
 

TT Tên đơn vị Địa chỉ 

1 
Ban Vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng 

hành Việt Nam” thành phố Vũng Tàu 
Thành phố Vũng Tàu 

2 Ban Công tác Mặt trận Khu phố 5, Phường 5 Thành phố Vũng Tàu 

3 Ban Công tác Mặt trận Khu phố 2, Phường 11 Thành phố Vũng Tàu 

2. Cá nhân: 

TT 
Ông 

/bà 
Họ và tên Chức vụ - Đơn vị - Địa chỉ 

1 Bà Phạm Thị Hồng Linh 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 8, 

thành phố Vũng Tàu 

2 Ông Vũ Xuân Trường 

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam - 

Thành viên Ban Giám sát đầu tư cộng đồng 

phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu 

TT 
Ông 

/bà 
Họ và tên Chức vụ - Đơn vị - Địa chỉ 

1 Ông Nguyễn Tấn Lợi 
Trưởng ban Công tác Mặt trận Khu phố 2, 

phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu 

2 Ông Nguyễn Anh Thuấn 
Trưởng ban Công tác Mặt trận Khu phố 3, 

Phường 5, thành phố Vũng Tàu 

TT 
Ông 

/bà 
Họ và tên Chức vụ - Đơn vị - Địa chỉ 

1 Bà Thạch Thị Bích Ngọc   
Trưởng ban Công tác Mặt trận Khu phố 4, 

Phường 9, thành phố Vũng Tàu 
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V. Có thành tích xuất sắc trong công tác Tuyên giáo và các Phong 

trào của Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Vũng Tàu phát động năm 

2023: 

1. Tập thể: 
 

TT Tên đơn vị Địa chỉ 

1 Ban Công tác Mặt trận Khu phố 1, Phường 1 Thành phố Vũng Tàu 

2 
Ban Công tác Mặt trận Khu phố 6, phường Rạch 

Dừa 
Thành phố Vũng Tàu 

3 Ban Công tác Mặt trận Khu phố 4, phường 

Nguyễn An Ninh 
Thành phố Vũng Tàu 

2. Cá nhân: 

 

2 Ông Trần Tiến Dũng 
Trưởng ban Công tác Mặt trận Khu phố 2, 

Phường 7, thành phố Vũng Tàu 

3 Bà Lê Thị Hằng 
Thành viên Ban Công tác Mặt trận Khu phố 3, 

Phường 11, thành phố Vũng Tàu  

4 Bà Trần Thị Thu Hường Trưởng phòng Kinh tế thành phố Vũng Tàu 

5 Bà 
Huỳnh Thị Mộng 

Thúy 

Doanh nghiệp Hải sản Ngọc Quỳnh, địa chỉ số 

2/23 Lương Văn Can, Phường 2, thành phố 

Vũng Tàu 

6 Bà Nguyễn Thị Thu Hiền 

Thương hiệu Mộc Organnic Kids Clothing - 

Câu lạc bộ nữ doanh nhân thành phố Vũng 

Tàu 

TT 
Ông 

/bà 
Họ và tên Chức vụ - Đơn vị - Địa chỉ 

1 Bà Nguyễn Minh Thanh Phóng viên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu 

2 Bà Nguyễn Thị Minh 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 1, 

thành phố Vũng Tàu 

3 Ông Lê Mạnh Cường 
Biên tập viên Trung tâm Văn hóa, Thông tin 

và Thể thao thành phố Vũng Tàu 

4 Ông 
Nguyễn Huỳnh Bảo 

Chiêu 

Đội Thanh niên tình nguyện thành phố Vũng 

Tàu 

5 Bà 
Nguyễn Thị Kim 

Thoa 

Nhân viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành 

phố Vũng Tàu 

6 Ông Trần Xuân Hòa 
Nhân viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành 

phố Vũng Tàu 
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VI. Có thành tích xuất sắc trong công tác Tôn giáo - Dân tộc năm 

2023: 

1. Tập thể: 
 

TT Tên đơn vị Địa chỉ 

1 Bếp ăn tình thương Bệnh viện Vũng Tàu Thành phố Vũng Tàu 

2 Miếu Bà Ngũ Bang - Thiên Hậu Cung Thành phố Vũng Tàu 

3 Ban Công tác Mặt trận Khu phố 1, phường Rạch 

Dừa 
Thành phố Vũng Tàu 

2. Cá nhân: 

 

Tiền thưởng kèm theo: 

-  18 Tập thể         x     1.080.000 đ    =  19.440.000 đồng 

-  36 Cá nhân        x        540.000 đ    =  19.440.000 đồng 

                                        

                                          Tổng cộng:  38.880.000 đồng 

                     (Ba mươi tám triệu tám trăm tám mươi ngàn đồng)./. 

TT 
Ông 

/bà 
Họ và tên Chức vụ - Đơn vị - Địa chỉ 

1 Ông Đỗ Ngọc Bá 

Ủy viên Ban Đoàn kết Công giáo thành phố 

Vũng Tàu - Phó Ban đoàn kết giáo xứ Sao 

Mai 

2 Ni sư 
Thích Nữ Nguyên 

Xuân 

Trưởng ban Từ thiện xã hội - Ban Trị sự 

Giáo hội Phật giáo thành phố Vũng Tàu 

3 
Thượng 

Tọa 
Thích Minh Quang Trụ trì Chùa Từ Quang thành phố Vũng Tàu 

4 Bà Hoàng Nhật Mỹ 

Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố 

Vũng Tàu - Trưởng ban Trị sự Quang Nam 

phật đường Minh sư đạo 

5 Bà Trần Thị Hạnh 

Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố 

Vũng Tàu -  Nguyên Phó trưởng Ban Đại 

diện Cao đài Tây Ninh tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu 

6 Ông Nguyễn Văn Tư 

Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố 

Vũng Tàu - Nguyên Trưởng ban Trị sự Tịnh 

độ cư sỹ Thành hội Vũng Tàu  
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